
 

 

 
 

Phụ lục 2 

(Ban hành kèm theo Thông tư số      /2023/TT-BYT ngày     tháng      năm 2023 của Bộ trưởng Bộ Y tế) 

 

Mẫu 01:  

Danh mục thuốc gia công (không có chuyển giao công nghệ sản xuất thuốc) được cấp/gia hạn giấy đăng ký lưu hành 

đáp ứng quy định tại điểm a khoản 1 Điều 6 Thông tư số       /2023/TT-BYT ngày    tháng     năm 2023 

 

STT Tên 

thuốc 

Số 

đăng 

ký 

Cơ sở 

đăng ký 

Cơ sở nhận gia 

công thuốc (cơ sở 

sản xuất) 

Cơ sở sản xuất 

thuốc đặt gia 

công 

Công đoạn gia 

công  

Lộ trình 

(nếu có)  

Ghi chú 
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Mẫu 02:  

Danh mục thuốc gia công (có chuyển giao công nghệ sản xuất thuốc) được cấp/gia hạn giấy đăng ký lưu hành đáp ứng 

quy định tại điểm a khoản 1 Điều 6 Thông tư số       /2023/TT-BYT ngày    tháng     năm 2023 

 

STT Tên 

thuốc 

Số 

đăng 

ký 

Cơ sở 

đăng 

ký 

Cơ sở nhận gia 

công thuốc (cơ 

sở sản xuất) 

Cơ sở sản 

xuất thuốc 

đặt gia công 

Công đoạn 

gia công  

Công đoạn 

chuyển giao 

công nghệ 

Lộ trình gia 

công/chuyển 

giao công nghệ 

(nếu có)  

Ghi chú 
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Mẫu 03:  

Danh mục thuốc chuyển giao công nghệ được cấp/gia hạn giấy đăng ký lưu hành đáp ứng quy định tại điểm a khoản 1 

Điều 10 Thông tư số       /2023/TT-BYT ngày    tháng     năm 2023 

 

STT Tên 

thuốc 

Số 

đăng 

ký 

Cơ sở 

đăng ký 

Cơ sở nhận 

chuyển giao công 

nghệ (cơ sở sản 

xuất) 

Cơ sở sản xuất 

thuốc trước chuyển 

giao công nghệ 

Công đoạn 

chuyển giao 

công nghệ  

Lộ trình 

(nếu có)  

Ghi chú 

         

         

         

         

         

 

  

  

 

 

 

 


